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TUẦN 15: Chia cho số có hai chữ số 

 

ĐỀ 1 

Bài 1: Tính: 

150 : 30 = ……………… 

…………………………. 

200 : 40 = ……………… 

…………………………. 

48000 : 600 = …………. 

…………………………. 

Bài 2: Đặt rồi tính: 

a) 408 : 12 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

b) 5704 : 46 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

c) 18088 : 34 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

d) 340 : 13 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

e) 1790 : 38 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

b) 45200 : 53 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 
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Bài 3: Một đội sản xuất có 24 người được chia thành ba tổ. Tổ 1 làm được 900 sản phẩm, tổ 

2 làm được 910 sản phẩm, tổ 3 làm được 926 sản phẩm. Hỏi trung bình mỗi người của 

đội làm được bao nhiêu sản phẩm? 

Bài giải 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

Bài 4. Người ta đóng mì sợi vào các gói, mỗi gói 75g mì sợi. Hỏi với 3kg 500g mì sợi thì 

đóng được nhiều nhất là bao nhiêu gói mì như thế và còn thừa bao nhiêu gam mì sợi? 

Bài giải 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 
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ĐỀ 2 

Bài 1. Tính bằng cách thuận tiện nhất:  

a) 725 : 25 + 525 : 25 = ……….………………………………………………………. 

b) 144 x 25 : 36 = ………………………………….………………………………….. 

Bài 2. Tìm x biết: 

a) 532 : x = 38 

…………………………………..….. 

…………………………………..….. 

…………………………………..….. 

…………………………………..….. 

b) 254 : x = 14 (dư 16) 

…………………………………..….. 

…………………………………..….. 

…………………………………..….. 

…………………………………..….. 

…………………………………..….. 

…………………………………..….. 

Bài 3. Thương của hai số bằng 375. Nếu số chia gấp lên 15 lần và giữ nguyên số bị chia thì 

được thương mới bằng bao nhiêu? 

Bài giải 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

Bài 4. Thay dấu * bằng chữ số thích hợp 

* * * *      * * 

* *         2 1 3 

 * * 

 * * 

 * * 

 4 2 

  0 

 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

ĐỀ 3 
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Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

a) 6900 : 3 = ? 

A.   230 B.   23 C.   2300 D.   203 

b) 864 : 32 = ? 

A.   27 B.   207 C.   26 dư 32 D.   270 

Bài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống 

9 0 1 8      5 4 

3 6 1      1 6 7  

 3 7 8 

  0 0 

 

9 0 1 8      5 4 

3 6 1      1 6 6  

3 7 8 

5 4 

 

Bài 3. Đặt rồi tính: 

a) 5640 : 40 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

b) 1176 : 24 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

c) 4144 : 56 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

Bài 4. Nối phép chia với két quả thích hợp: 

 

1914 : 33 

2565 : 45 

3776 : 64 

4015 : 73 

57 

59 

58 

55 
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Bài 5. Trong thùng có 380l dầu. Người ta rót dầu từ thùng vào các can, mỗi can 15l. Hỏi rót 

được bao nhiêu can dầu và còn thừa mấy lít dầu? 

Bài giải 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

Bài 6. Viết số thích hợp vào ô trống: 

Số bị chia 3293 5907 24 426 23 959 

Số chia 37 48 69 53 

Thương     

Số dư     

Bài 7. Tính giá trị của biểu thức 

a) 1488 + 1416 : 24 

…………………………………..….. 

…………………………………..….. 

b) 17914 – 954 : 53 

…………………………………..….. 

…………………………………..….. 

c) 1541 : 42 x 12 

…………………………………..….. 

…………………………………..….. 

d) 19824 : 56 : 3 

…………………………………..….. 

…………………………………..….. 

Bài 8*. Tìm x biết: 

a) x x 12 + x x 17 = 58 x 14 

…………………………………..….. 

…………………………………..….. 

…………………………………..….. 

………………………………….. 

b) x x 78 - x x 45 = 99 x 25 

…………………………………..….. 

…………………………………..….. 

…………………………………..….. 

…………………………………..….. 
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ĐỀ 4 

Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.    

a) 1748 : 38 = 46  b) 4520 : 30 = 150 (dư 2)  

c) 4515 : 47 = 96 (dư 3)  d) 20655 : 85 = 243  

Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

a) 45700 : 40 = ? 

A.   1142 dư 2 B.   1142 dư 20 C.   114 dư 10 D.   1140 dư 100 

b) 13696 : 64 = ? 

A.   214 B.   214 dư 10 C.   229 dư 10 D.   2014 

Bài 3. Đặt rồi tính: 

a) 9108 : 36 

…………….. 

…………….. 

…………….. 

…………….. 

b) 22176 : 84 

…………….. 

…………….. 

…………….. 

…………….. 

c) 4275  45 

…………….. 

…………….. 

…………….. 

…………….. 

d) 39264 : 48 

…………….. 

…………….. 

…………….. 

…………….. 

Bài 4. Viết số thích hợp vào ô trống: 

Số bị chia 6575 1404 2875  

Số chia 35  23 64 

Thương  36  48 

Số dư    2 

Bài 5. Đặt rồi tính và thử lại:  

a) 25676 : 4 

…………………………………... 

…………………………………... 

Thử lại 

…………………………………... 

…………………………………... 
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…………………………………... 

…………………………………... 

…………………………………... 

…………………………………... 

…………………………………... 

b) 526743 : 7 

…………………………………... 

…………………………………... 

…………………………………... 

…………………………………... 

…………………………………... 

…………………………………... 

Thử lại 

…………………………………... 

…………………………………... 

…………………………………... 

c) 345275 : 5 

…………………………………... 

…………………………………... 

…………………………………... 

…………………………………... 

…………………………………... 

…………………………………... 

Thử lại 

…………………………………... 

…………………………………... 

…………………………………... 

Bài 6. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 

Người ta xếp 3645 cái cốc vào các hộp, mỗi hộp 6 cái cốc. Hỏi có thể xếp được nhiều 

nhất bao nhiêu hộp và còn thừa mấy cái cốc? 

A.   67 hộp và thừa 3 cái cốc B.   607 hộp và còn thừa 3 cái cốc. 

C.   606 hộp và còn thừa 9 cái cốc D.   605 hộp và còn thừa 15 cái cốc. 

Bài 7. Sáu bạn cùng mua một loại vở hết 135 000 đồng. Tính giá tiền của mỗi quyển vở, biết rằng 

mỗi bạn đều mua 3 quyển vở. 

Bài giải 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 



www.khaitam.edu.vn 

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VĂN HÓA KHAI TÂM 

CS1: Số 3B-3D, Ngõ 29/39/1 Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, HN 
CS2: Số 46 Trúc Khê – Láng Hạ - Đống Đa – HN  

CS3: Số 8 – Ngõ 110 Quan Nhân – Nhân Chính – HN  
Điện thoại: 0246.2927.005 - Hotline: 0964.09.9292 

Email: info@khaitam.edu.vn - Website: www.khaitam.edu.vn 
 

 

Hotline: 0964.09.9292 Email: info@khaitam.edu.vn / Website: www.khaitam.edu.vn / Facebook/BDVHKhaiTam 

 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

Bài 8. Đánh dấu X vào ô trống đặt cạnh câu trả lời đúng. 

Thương của hai số là 135, nếu giữ nguyên số bị chia và gấp đôi số chia lên 3 lần thì 

thương mới là: 

a) 135 x 3 = 405 
 

b) 135 : 3 = 45 
 

c) 135 – 3 = 132  d) 135 + 3 = 138  

 

 


